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BẢNG BÁO GIÁ
Số: L1001/CT/01
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020
(Hiệu lực đến: 31/12/202…)
	Kính gửi
	QUÝ KHÁCH HÀNG
	

	Địa chỉ
	
	

	Tel
	
	

	Email
	
	

	Dự án
	Tủ đông sâu -40° Biomedical Freezers
	


Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

	STT
No..
	SẢN PHẨM
Item
	SL
Qty.
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
	VAT
	THÀNH TIỀN
(VNĐ)

	I
	-40°C Biomedical Freezers
	
	
	
	

	1
	Tủ đông sâu -40° C, kiểu ngang, 380 lít

Model: DW-40W380
Hãng sản xuất: Haier BioMedical 
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

· Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

· Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

· Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

· Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

· Quạt làm mát được bôi trơn vĩnh cửu đảm bảo an toàn và tuổi thọ lâu dài

· Tác nhân làm lạnh  không CFC an toàn và thân thiện môi trường

· Làm lạnh trực tiếp với dàn lành chính là các kệ để đỡ  

· Hệ thống cách nhiệt foam hiệu quả cao đảm bảo nhiệt độ bảo quản ổn định

· Điều khiển vi xử lý, nhiệt độ cài đặt trong khoảng : -20° C đến -40° C

· Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED
· Thiết kế gọn nhẹ:

· Có khóa cửa ngoài đảm bảo an toàn bảo quản

· Bên trong bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh và không bị ăn mòn

· Tính năng an toàn:

· Cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

· Báo lỗi nguồn

· Báo lỗi cảm biến
· Hai kiểu cảnh báo: buzzer, nhấp nháy ánh sáng
2. Thông số kỹ thuật:

· Dải nhiệt độ điều khiển: -20 oC – -40oC
· Nguồn: 220 ~ 2240V/50/60Hz
· Dung tích tủ: 380 lít

· Kiểu tủ nằm ngang

· Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

· Chế độ rã Đông: tự động

· Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

· Độ ồn: 45 dB (A)

· Bộ điều khiển vi xử lý

· Màn hình hiển thị nhiệt độ LED
· Độ lạnh tối đa: -40 oC
· Kích thước trong tủ (rộng x sâu x cao): 1375x453x640mm

· Kích thước bên ngoài(rộng x sâu x cao): 1554x724x838 mm

· Trọng lượng tủ: 82 kg

· Công suất: 550W

3. Cung cấp bao gồm:

· Tủ lạnh đông -40° C/ kiểu ngang/ 380 lít

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ đông sâu -40° C, kiểu đứng, 262 lít

Model: DW-40L262
Hãng sản xuất: Haier BioMedical 
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:
· Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

· Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

· Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường [image: image3.png]-40°C Biomedical Freezer,
DW-40W380
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GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

· Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

· Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE
· DW-40L262 là tủ lạnh âm sâu -40oC dòng sản phẩm thể tích nhỏ của Haier Bio Medical. được sử dụng rộng rãi trong y tế, khu công nghiệp để bảo quản keo hay còn được gọi là tủ lạnh bảo quản keo và sử dụng trong thí nghiệm điện.
· Tủ lạnh âm sâu âm có giá thành tốt, hiệu năng hoạt động tốt, chạy ổn định.
· Thiết kế kiểu đứng, làm lạnh trực tiếp với dàn lành chính là các khay đỡ mẫu và truyền lạnh trực tiếp cho hiệu năng làm lạnh nhanh, có 7 khay để mẫu.
· Kết cấu đơn giản, cửa panel với khung kết cấu chắc chắn.

·  Sản phẩm có chức năng cảnh báo cơ bản như cảnh báo nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, sản phẩm được sản xuất hàng loạt phục vụ cho thị trường Châu Âu với chứng nhận CE.

·  Độ ồn khi sử dụng thiết bị thấp 40dB cùng bộ điều khiển vi xử lý cho phép điều khiển nhiệt độ buồng lạnh từ -100C đến -400C. 
2.   Thông số kỹ thuật
· Kiểu tủ: Tủ đứng. 

· Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

· Phá băng: thủ công
· Tác nhân lạnh: Không chứa CFC

· Độ ồn: 44dB

· Hiệu năng

· Độ lạnh tối đa: -400C
· Khoảng điều khiển nhiệt độ: -10 đến -400C
· Điều khiển: Điều khiển vi xử lý
· Màn hình hiển thị: LED

· Điện áp sử dụng:
· Điện áp: 220V/50Hz
· Công suất: 340W
· Dòng điện: 3.9A

· Kích thước:
· Thể tích: 262 lít.
· Khối lượng: 88/93kg
· Kích thước trong: 480*465*1430mm
· Kích thước ngoài: 657*685*1665mm
· Có chức năng ảnh báo nhiệt độ cao/ thấp

· Phụ kiện khác:

· Có bánh xe tích hợp

· Chân điều chỉnh độ cao
· Test hole: Có
· Khay/cửa bên trong
· Chứng nhận: CE

3.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ lạnh đông -40° C/ kiểu đứng/ 262 lít

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	3
	Tủ đông sâu -40° C,kiểu đứng, 92 lít

Model: DW-40L92
Hãng sản xuất: Haier BioMedical 
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:
· Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

· Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

· Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

· Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013

· Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản sinh phẩm, dược phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu.

· Bộ điều khiển vi xử lý, điều chỉnh nhiệt độ từ -20°C đến -40°C

· Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED, bước tăng 0.1oC

· Hệ thống quạt làm mát cưỡng bức cho độ an toàn và tuổi thọ cao.

· Làm lạnh Nhanh với hệ thống bay hơi kiểu giá

· Thiết kế kiểu cửa kép vòng đệm bên ngoài có thể tháo rời, hiệu quả làm kín cao, đảm bảo tiết kiệm năng lượng

· Ngăn kéo với vị trí để gắn tem lên từng ngăn, dễ đánh dấu và phân biệt ngăn đựng mẫu

· An toàn:

· Trang bị với hệ thống báo động đa năng có chuông báo và đèn báo nháy sáng

· Cảnh báo các lỗi sau: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, lỗi nguồn.

· Đèn LED chiếu sáng bên trong

· Khóa cửa an toàn, đảm bảo người không phận sự không mở được cửa.

· Chân có bánh xe và điều chỉnh chiều cao

· Cổng kiểm tra nhiệt độ bên trong

2. Thông số kỹ thuật:
· Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín

· Phân loại an toàn khí hậu: Class 4

· Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

· Chế độ rã Đông: thủ công

· Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

· Độ ồn: ≤ 40 dB (A)

· Dải nhiệt độ điều khiển: -20oC tới -40oC

· Khả năng làm lạnh tối đa: -40oC

· Bộ điều khiển vi xử lý

· Hiển thị đèn LED

· Dung tích tủ: 92 lít

· Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm

· Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm

· Trọng lượng tủ: 46kg

· Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

· Công suất: 220W

3.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ lạnh đông -40° C/ kiểu đứng/ 92 lít

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

1. Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

2. Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

· Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

· Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

· Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 – 08 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Thời gian bảo hành:
· Thiết bị mới 100%. 

· Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

· Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
4. Phương thức giao hàng:
· Gía áp dụng tại kho ở Hồ Chí Minh (N40 – đường số 11 – P. Tân Thới Nhất – Q.12)

· Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội
· Chuyển phát nhanh đến tỉnh hoặc theo thỏa thuận.
*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.
5. Thanh toán:

· Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

· Thanh toán nếu hàng có sẵn:

· Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;
· Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

· Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

· Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng. 
· Đơn vị thụ hưởng: 


· CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

· Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

· Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh       

6. Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!
	Mọi thông tin xin liên hệ:
· Nguyễn Hoàng Long (Mr.)

· H/p: 0948870870
· Tel: (028). 66 870870 – (024).85 871871
· Fax: (028). 35 951053

· Mail: sales@technovn.net 
          long.nguyen@technovn.net

	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG LONG
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